
Đơn vị: Ban Quản lý Khu kinh tế Bình Định
Chương: 505 

ĐVT: Triệu đồng

Số 
TT

Nôị dung
Tổng số

 được giao
Tổng số 

đã phân bổ
Văn phòng

 Ban
Ban QLDA và 
GPMB KKT

1 2 3 4=5+6 5 6

A
Tổng số thu, chi, nộp ngân 
sách phí, lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí 2.162 2.162 995 1.167 
1 Lệ phí 42 42 42

  -Lệ phí cấp Giấy phép lao 
động

32 32 32

 - Lệ phí cấp Giấy phép xây 
dựng

10 10 10

2 Phí 2.120 2.120 953 1.167 
Phí thẩm định đánh giá 
TĐMT

220 220 220

Phí thẩm định dự án đầu tư 
và thẩm định quy hoạch

668 668 668

Phí thẩm định TKCS 65 65 65
Phí xử lý nước thải tại KCN 
Nhơn Hội

1.167 1.167 1.167

II

Chi từ nguồn thu phí được 
để lại

1.903 1.903 736 1.167 

1

Chi sự nghiệp 
………………….

a

 Kinh phí nhiệm vụ thường 
xuyên

1.903 1.903 736 1.167 

b

Kinh phí nhiệm vụ không 
thường xuyên

  

2 Chi quản lý hành chính

a

Kinh phí thực hiện chế độ tự 
chủ

b

Kinh phí không thực hiện chế 
độ tự chủ

III
 Số phí, lệ phí nộp ngân 
sách nhà nước

  

1 Lệ phí 42 42 42

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO  
CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 4950/QĐ-UBND ngày 13/12/2021;
 Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 và Quyết định số 853/QĐ-UBND 

ngày 12/3/2021 của UBND tỉnh)

Biểu số 01
(Theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC 

ngày 28/9/2018 của BTC)



  -Lệ phí cấp Giấy phép lao 
động

32 32 32

 - Lệ phí cấp Giấy phép xây 
dựng

10 10 10

2 Phí 217 217 100 117
Phí thẩm định dự án đầu tư 
và Thẩm định quy hoạch

67 67 67

Phí thẩm định TKCS 33 33 33
Phí xử lý nước thải tại KCN 
Nhơn Hội

117 117 117

B
Dự toán chi ngân sách nhà 
nước

19.882 19.882 13.832 6.050 

I
Nguồn ngân sách trong 
nước

9.354 9.354 9.354

1 Chi hành chính nhà nước 7.966 7.966 7.966
1.1 Kinh phí thực hiện tự chủ 7.171 7.171 7.171

1.2

Kinh phí không thực hiện 
tự chủ

795 795 795

2

 Chi sự nghiệp Giáo dục, đào 
tạo và dạy nghề 

677 677 677

2.1

Kinh phí nhiệm vụ thường 
xuyên

2.2

Kinh phí nhiệm vụ không 
thường xuyên

677 677 677

3

 Chi sự nghiệp bảo vệ môi 
trường 

711 711 711

3.1

Kinh phí nhiệm vụ thường 
xuyên

3.2

Kinh phí nhiệm vụ không 
thường xuyên

711 711 711

II Chi sự nghiệp 10.528 10.528 4.478 6.050
1 Kinh phí thực hiện tự chủ 2.181 2.181 2.181

2
Kinh phí không thực hiện 
tự chủ

8.347 8.347 4.478 3.869
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